
PHỤ LỤC: DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP NGÀY 01/4/2025 

CỦA CHÍNH PHỦ (CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 57-

NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ) 

(Kèm theo Công văn số: 891/SKHCN-QLKHCN ngày 13/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

 

CƠ QUAN THỰC HIỆN: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TT Tên nhiệm vụ 
Cơ quan  

 chủ trì 
Kết quả yêu cầu 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả  

(đến ngày 10/5/2025) 

Dự kiến kết quả 

đến tháng 6/2025 

Vướng 

mắc, kiến 

nghị 

I. 
Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung 

lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia  

1 

Xây dựng chương trình, 

kế hoạch phát động 

phong trào học tập trên 

các nền tảng số để trở 

thành phong trào “học 

tập số” thường xuyên, 

liên tục, phổ cập, nâng 

cao kiến thức về khoa 

học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, kỹ năng số, 

công nghệ số cơ bản 

trong cán bộ, công chức 

và Nhân dân. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Chương trình, kế 

hoạch được ban 

hành 

Thường 

xuyên 

 

 

Đã dự thảo Kế hoạch phát 

đông phong trào “Bình 

dân học vụ số” 

Ban hành Kế 

hoạch phát đông 

phong trào “Bình 

dân học vụ số” và 

tổ chức lễ phát 

động toàn dân 

tham gia chương 

trình “Bình dân 

học vụ số” 

 

2 

Cụ thể hóa nhiệm vụ 

chuyển đổi số, phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo trong 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch công 

tác 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch số 51/KH-

UBND ngày 07/3/2025 

của UBND tỉnh về Thực 

hiện Nghị quyết số 

 

 



2 
 

chương trình, kế hoạch 

công tác hằng năm của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

03/NQ-CP ngày 

09/01/2025 của Chính 

phủ về ban hành Chương 

trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

3 

Hoàn thành xây dựng, 

cập nhật điều chỉnh kế 

hoạch hành động triển 

khai Chương trình hành 

động của Chính phủ. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch của 

các bộ, ngành, 

địa phương 

Tháng 

3/2025 

Đang dự thảo Kế hoạch 

cập nhật điều chỉnh kế 

hoạch hành động triển 

khai Chương trình hành 

động của Chính phủ 

Ban hành kế 

hoạch thay thế Kế 

hoạch số 51/KH-

UBND ngày 

07/3/2025 của 

UBND tỉnh 

 

4 

Phấn đấu bố trí tỉ lệ phù 

hợp cán bộ có chuyên 

môn, kinh nghiệm về 

khoa học kỹ thuật trong 

đội ngũ lãnh đạo từng cơ 

quan, đơn vị nhà nước. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Có tỉ lệ phù hợp 

cán bộ có chuyên 

môn về khoa học 

kỹ thuật trong 

đội ngũ lãnh đạo 

Thường 

xuyên 

Trong quá trình sát nhập 

tổ chức bộ máy và cơ cấu 

nhân sự chuẩn bị Đại hội 

nhiệm kỳ 2026-2030; tỉnh 

Quảng Ngãi đang thực 

hiện 

 
 

5 

Xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức về kiến thức 

về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, kỹ 

năng số, công nghệ số cơ 

bản phục vụ chuyển đổi 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Quyết định của 

cấp có thẩm 

quyền 

Tháng 

 9/2025 

UBND tỉnh/Sở NV đã 

ban hành Chương trình 

2025 dành cho đối trượng 

CBCCVC 
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số quốc gia. 

II. 
Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế 

thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  

6 

Hoàn thành số hóa quy 

trình nghiệp vụ nội bộ, 

hồ sơ tài liệu, kết quả 

giải quyết thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực 

liên quan tới người dân, 

doanh nghiệp, hoạt động 

công vụ (đất đai, tư 

pháp, y tế, giáo dục, lao 

động việc làm,…); tái sử 

dụng 100% dữ liệu đã số 

hóa để cắt giảm tối đa 

thủ tục hành chính và chi 

phí tuân thủ cho người 

dân, doanh nghiệp. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Hoàn thành số 

hóa quy trình 

nghiệp vụ nội 

bộ, hồ sơ tài liệu, 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính; cắt 

giảm tối đa thủ 

tục hành chính 

Tháng 

9/2025 
Đã thực hiện 

Tiếp tục triển 

khai số hóa quy 

trình nghiệp vụ 

nội bộ, hồ sơ tài 

liệu, kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính; cắt 

giảm tối đa thủ 

tục hành chính tại 

các đơn vị, địa 

phương trên toàn 

tỉnh 

 

7 

Đẩy mạnh tái cấu trúc 

quy trình, cắt giảm, đơn 

giản hóa tối đa thủ tục 

hành chính, nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, nhất 

là các thủ tục liên quan 

đến cư trú, hộ tịch, giấy 

phép lái xe, đất đai, 

doanh nghiệp; triển khai 

tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính không 

phụ thuộc vào địa giới 

hành chính trong phạm 

vi cấp tỉnh. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Thủ tục hành 

chính được tái 

cấu trúc, đơn 

giản hóa quy 

trình 

Tháng 

12/2025 
Đang thực hiện 

Tiếp tục tái cấu 

trúc quy trình, cắt 

giảm, đơn giản 

hóa tối đa thủ tục 

hành chính, nâng 

cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

đối vưới các lĩnh 

vực, ngành trên 

địa bàn tỉnh 
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III. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia  

8 

Tổ chức ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo dựa trên dữ liệu 

lớn trong các ngành, lĩnh 

vực quan trọng. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Báo cáo thực 

hiện 

Thường 

xuyên 

Một số ngành, địa 

phương trong tỉnh đã tổ 

chức bồi dưỡng về sử 

dụng các công cụ AI 

 
 

9 

Triển khai các nền tảng 

số quốc gia, nền tảng số 

dùng chung của ngành, 

lĩnh vực, vùng theo danh 

mục đã được ban hành 

bảo đảm hoạt động 

thống nhất, liên thông 

của các ngành, lĩnh vực 

trên môi trường số. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Hoàn thành các 

nền tảng số đảm 

bảo kết nối, liên 

thông 

Tháng 

12/2025 

Các nền tảng số dùng 

chung trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi đã kết qua 

trục LGSP tỉnh Quảng 

Ngãi và kết nối đến trục 

liên thông quốc gia 

Tiếp tục triển 

khai sử dụng và 

khai thác hiệu quả 

các nền tảng số 

quốc gia và các 

nền tảng số của 

tỉnh 

 

10 

Xây dựng Đề án thí điểm 

triển khai bản sao số cho 

một số thành phố lớn 

thuộc trung ương để 

quản lý, phát triển. 

Địa 

phương 

được lựa 

chọn 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Tháng 

9/2026 

 

 

 

11 

Xây dựng và triển khai 

các Đề án đô thị thông 

minh 

Các thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương và 

một số 

tỉnh đủ 

điều kiện 

Đề án được ban 

hành và hoàn 

thành triển khai 

Tháng 

6/2028 

Quyết định số 1551/QĐ-

UBND ngày 31/12/2022 

của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án Phát 

triển đô thị thông minh 

trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025, định hướng đến 

năm 2030 

 
 

12 

Xây dựng, triển khai đề 

án ứng dụng IoT trong 

một số ngành, lĩnh vực 

như sản xuất thương 

mại, quản lý năng lượng, 

nông nghiệp thông minh, 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Tháng 

9/2025 
Đang thực hiện  
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giao thông thông minh, y 

tế thông minh,… 

13 

Xây dựng kế hoạch và 

triển khai hạ tầng 5G, 

IoT trong các khu khu 

công nghiệp, cụm công 

nghiệp. 

Các địa 

phương 

Kế hoạch của 

UBND cấp tỉnh 

được ban hành 

Tháng 

9/2025 

Đang xây dựng dự thảo 

Kế hoạch 

Ban hành và triển 

khai thực hiện Kế 

hoạch 
 

14 

Hoàn thành và đưa vào 

khai thác hiệu quả các cơ 

sở dữ liệu quốc gia; các 

cơ sở dữ liệu dùng chung 

theo danh mục đã ban 

hành của bộ, ngành, địa 

phương để phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Hoàn thành các 

CSDL quốc gia; 

 Các CSDL dùng 

chung của các 

bộ, ngành 

Tháng 

6/2026 

Đã xây dựng và đưa vào 

sử 80% các cơ sở dữ liệu 

dùng chung theo danh 

mục đã ban hành tại 

Quyết định số 862/QĐ-

UBND ngày 04/7/2022 

của UBND tỉnh quảng 

Ngãi về Ban hành Danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

15 

Hoàn thành kết nối, khai 

thác, chia sẻ hiệu quả dữ 

liệu; triển khai các sáng 

kiến mở dữ liệu. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Hoàn thành kết 

nối 

Tháng 

9/2026 

UBND tỉnh quảng Ngãi 

đã ban hành Quyết định 

số 856/QĐ-UBND ngày 

07/6/2023 về Ban hành 

Danh mục dữ liệu mở của 

cơ quan nhà nước tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tiếp tục cung cấp 

các dữ liệu mở 

lên Cổng dữ liệu 

mở tỉnh Quảng 

Ngãi để khai tác 

sử dụng 

 

16 

Nâng cấp, hoàn thiện hạ 

tầng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu tại văn 

bản số 1552/BTTTT-

TTH và 708/BTTTT-

CATTT; hoàn thành kết 

nối giữa Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp 

bộ, cấp tỉnh với Cơ sở 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Khắc phục lỗ 

hổng bảo mật, hệ 

thống đảm bảo 

an ninh an toàn 

để kết nối khai 

thác dữ liệu, cắt 

giảm giấy tờ cho 

người dân, phục 

vụ công tác quản 

Tháng 

5/2025 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành cính 

tỉnh Quảng Ngãi đã đáp 

ứng về tiêu chuẩn kỳ 

thuật và đảm bảo an toàn 

thông tin; đã được phê 

duyệt hệ thống thông tin 

cấp độ 3; đã kết nối với 

CSDL quốc gia về dân cư 

Định kỳ rà quét 

đánh giá về 

ATTT đối với hệ 

thống theo quy 

định 
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dữ liệu quốc gia về dân 

cư phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính, dịch 

vụ công theo Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

lý của Bộ chủ 

quản và không 

làm ảnh hưởng 

đến các Bộ khác 

có sử dụng thông 

tin, giấy tờ đó 

cũng sẽ được cắt 

giảm 

từ năm 2022 

V. 
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống 

chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh  

17 

Xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ doanh nghiệp tham 

gia phát triển các ứng 

dụng, dịch vụ số mới 

theo hình thức hợp tác 

công tư (PPP). 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch 
Tháng 

9/2025 

UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Đã ban hành Quyết định 

số 1325/QĐ-UBND về 

Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2022-

2025" trong đó có nội 

dung hỗ trợ doanh nghiệp 

chuyển đổi số; 

Ban hành Kế hoạch số 

153/KH-UBND ngày 

16/7/2024 về Kế hoạch 

Triển khai thực hiện Đề 

án xác định chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp và hỗ trợ 

thúc đẩy doanh nghiệp 

chuyển đổi số 

 

 

18 

Hoàn thành việc triển 

khai các nhiệm vụ phục 

vụ chuyển đổi số, bảo 

đảm kết nối với Đề án 
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06, gồm: 

(1) 
Phát triển kinh tế ban 

đêm. 

Các địa 

phương 

chủ trì 

Tổ chức triển 

khai, đảm bảo 

kết nối Đề án 06 

Tháng 

9/2025 

 

 

 

(2) 
Mô hình điểm tại các 

tỉnh, thành phố có đảo. 

Các địa 

phương có 

đảo 

Hoàn thành mô 

hình 

Tháng 

9/2025 

 

 

 

19 

Các địa phương tập 

trung số hoá dữ liệu, 

khai thác ứng dụng cắt 

giảm thủ tục hành chính 

- không phụ thuộc các 

ngành, trọng tâm là lĩnh 

vực tư pháp, giáo dục, y 

tế, đất đai. 

Các tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung 

ương 

Dữ liệu các lĩnh 

vực tư pháp, giáo 

dục, y tế, đất đai 

được tạo lập, số 

hóa 

2025 và 

những 

năm tiếp 

theo 

 

 

 VI. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp  

20 

Công bố danh mục các 

bài toán lớn về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số của 

đất nước để các doanh 

nghiệp công nghệ số 

Việt Nam tham gia giải 

quyết. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Các bài toán 

được công bố 

trên Cổng TTĐT 

của bộ, ngành, 

địa phương 

Hằng 

năm 

Các sở, ngành, địa 

phương đang đề xuất 

danh mục các bài toàn lớn 

về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số để để các 

doanh nghiệp công nghệ 

số Việt Nam tham gia 

giải quyết. 

Công bố danh 

mục các bài toán 

lớn về khoa học, 

công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và 

chuyển đổi số của  

tỉnh để các doanh 

nghiệp công nghệ 

số Việt Nam tham 

gia giải quyết. 

 

21 

Triển khai một số khu 

công nghiệp công nghệ 

số/khu công nghiệp công 

nghệ thông tin tập trung 

theo Quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông 

thời kỳ 2021-2030, tầm 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Các khu công 

nghiệp công 

nghệ số được 

triển khai 

Tháng 

6/2028 

Theo Quyết định số 

36/QĐ-TTg ngày 

11/01/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
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nhìn đến năm 2050 nhìn đến năm 2050 thì 

Quảng Ngãi không phải 

là khu vực định hướng 

quy hoạch phân bổ không 

gian xây dựng khu công 

nghiệp công nghệ thông 

tin trong giai đoạn đến 

năm 2030. 

22 

Xây dựng chương trình 

thúc đẩy tiêu dùng sản 

phẩm, dịch vụ trên môi 

trường số bao gồm đưa 

sản phẩm lên môi trường 

số; trang bị kỹ năng số 

cho người dân, cung cấp 

các tiện ích để người dân 

giao dịch trên môi 

trường số, tạo lập niềm 

tin số. 

Các bộ, 

ngành, địa 

phương 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình được ban 

hành 

Tháng 

12/2025 

Tỉnh quảng Ngãi đã xây 

dựng sàng thương mại 

điện tử (do sơ Công 

Thương chủ trì); Đưa sản 

phẩm OCOP lên các sàng 

thương mại điện tử. Để 

trang bị các kỹ năng số 

cho ngườ dân, tỉnh Quảng 

Ngãi đã tổ chức nhiều 

khóa tập huấn kỹ năng số 

cho người dân, đến nay 

tỉnh Quảng Ngãi có 

964.654 (đạt tỷ lệ 

76,57%/tổng dân số) 

người  dân được tham gia 

ít nhất 01 đợt tập huấn kỹ 

năng số (bao gồm trực 

tiếp và trực tuyến 
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